
TÊN HỌC PHẦN: ANH NGỮ TRUNG CẤP 2 ĐỢT HỌC 3
MÃ HỌC PHẦN : ENG 202 TÍN CHỈ 2

Ngày thi: 10/07/2012 LẦN THI 1

A P Q H L M F SỐ CHỮ
10 10 25 55 100

1 172334412 Lê Vân Anh B17QTH9 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

2 172334416 Nguyễn Tuấn Anh B17QTH9 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

3 172334427 Ngô Thanh Danh B17QTH9 6 7.7 5 4 8.3 6.2 6.0 Saïu

4 172334436 Trần Khương Duy B17QTH9 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

5 172334437 Nguyễn Thái Dương B17QTH9 0 0 0 HP HP HP 0.0 Khäng

6 172334445 Hoàng Ngọc Xuân Hà B17QTH9 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

7 172334449 Nguyễn Thị Thu Hà B17QTH9 0 0 0 HP HP HP 0.0 Khäng

8 172334463 Nguyễn Thanh Hòa B17QTH9 10 5.8 9 8.5 8.2 8.4 8.5 Taïm pháøy Nàm

9 172334472 Phạm Minh Huy B17QTH9 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

10 172334478 Võ Đức Khoa B17QTH9 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

11 172334482 Ngô Thị Thanh Lan B17QTH9 10 8 9 7 9.3 8.2 8.6 Taïm pháøy Saïu

12 172334483 Từ Thị Lê B17QTH9 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

13 172334517 Lê Nguyên Bảo Ngọc B17QTH9 10 6.8 9.5 8 7 7.5 8.2 Taïm pháøy Hai

14 172334526 Huỳnh Thị Bích Nhi B17QTH9 10 7.8 8 6.5 8 7.3 7.8 Baíy pháøy Taïm

15 172334529 Hoàng Thị Nhớ B17QTH9 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

16 172334543 Trần Lê Quang B17QTH9 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

17 172334551 Phan Tá Tây B17QTH9 10 5.8 9 8 6.8 7.4 7.9 Baíy pháøy Chên

18 172334554 Phạm Văn Thanh B17QTH9 6 8.2 9.5 7 8.7 7.9 8.1 Taïm pháøy Mäüt

19 172334569 Lê Quang Thọ B17QTH9 9 8.5 6 7 7.2 7.1 7.2 Baíy pháøy Hai

20 172334582 Trần Tiến B17QTH9 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

21 172334591 Huỳnh Thị Huyền Trang B17QTH9 0 0 0 HP HP HP 0.0 Khäng

22 172334608 Phan Thành Trung B17QTH9 0 0 0 V V V 0.0 Khäng
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Đà Nẵng, ngày 09 tháng 08 năm 2012
        LẬP BẢNG                            KIỂM TRA GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn T K Phượng                Phạm Hồng Phương Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Hữu Phú

TỶ LỆ GHI CHÚ

(ký và ghi rõ họ tên)

Số sinh viên đạt 36%

Số sinh viên nợ 64%
TỔNG CỘNG : 100%

ĐỌC
VIẾ

T
NÓI

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B17QTH_ CHỈ KINH TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
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